
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ NỘI VỤ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        / 01 /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

I  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 

1 

Hỗ trợ người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo quy định 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp tỉnh 

Không 
- Nghị định số 338/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ 
x  

 LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

2 

Cấp giấy phép hoạt động dịch 

vụ việc làm của doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo quy định 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp tỉnh 

Không 

- Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP 

ngày 30/12/2025 của Chính phủ. 

x  

3 

Cấp lại giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm 

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy 

phép đầy đủ, hợp lệ đối với trường 

hợp thay đổi tên doanh nghiệp được 

cấp phép theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp; thay đổi người 

đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ 

việc làm; thay đổi địa chỉ trụ sở 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp tỉnh 

Không 

- Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP 

ngày 30/12/2025 của Chính phủ. 

x  



2 
 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

chính thực hiện hoạt động dịch vụ 

việc làm của doanh nghiệp nhưng 

vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp 

Giấy phép; Giấy phép bị ghi sai 

thông tin, bị hư hỏng không còn sử 

dụng được hoặc không xác thực 

được; Giấy phép bị mất. 

- 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy 

phép đầy đủ, hợp lệ đối với trường 

hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính 

sang địa bàn cấp tỉnh khác so với 

nơi đã được cấp Giấy phép 

4 

Gia hạn giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo quy định 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp tỉnh 

Không 

- Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP 

ngày 30/12/2025 của Chính phủ. 

x  

5 

Thu hồi giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với 

trường hợp doanh nghiệp chấm dứt 

hoạt động dịch vụ việc làm theo đề 

nghị của doanh nghiệp; doanh 

nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp; doanh 

nghiệp bị giải thể, phá sản. 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp tỉnh 

Không 

- Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP 

ngày 30/12/2025 của Chính phủ. 

x  



3 
 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

6 

Rút tiền ký quỹ của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo quy định 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp tỉnh 

Không 

- Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP 

ngày 30/12/2025 của Chính phủ. 

x  

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 LĨNH VỰC ĐÀO TẠO NGHỀ 

7 

Hỗ trợ đào tạo nghề cho 

người lao động ở khu vực 

nông thôn, người lao động là 

thanh niên 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo quy định 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Không 
- Nghị định số 338/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ 
x  

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

TT Mã số TTHC Tên TTHC Căn cứ pháp lý 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

1 1.011546.H42 
Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ 

quốc gia về việc làm đối với người lao động. Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc 

làm. 2 1.011547.H42 
Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ 

quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. 

 LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 

3 2.002105.H42 

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu 

số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công 

với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc 

làm. 
4 1.005219.H42 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất 



4 
 

nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

 LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

5 1.001865.H42 
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 

- Luật Việc làm năm 2025. 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 quy 

định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ 

việc làm. 

6 1.001853.H42 
Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 

7 1.001823.H42 
Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm 

8 1.009873.H42 
Thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm 

9 1.009874.H42 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

10 1.013724. H42 
Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ 

quốc gia về việc làm đối với người lao động. 
Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc 

làm. 11 1.013725.H42 
Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ 

quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. 
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